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	TỈNH ỦY KON TUM

*

Số 417-BC/TU
	
	  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Kon Tum, ngày 31 tháng 5 năm 2019


BÁO CÁO

tình hình phát triển cao su trên địa bàn tỉnh Kon Tum từ năm 2011 đến nay 
-----

Thực hiện Công văn số 3293-CV/BKTTW,  ngày 05-4-2019 của Ban Kinh tế Trung ương “về việc báo cáo tình hình phát triển cao su trên địa bàn tỉnh từ năm 2011 đến nay”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum báo cáo như sau: 
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Kon Tum là tỉnh miền núi, biên giới, ở Bắc Tây Nguyên, được thành lập lại vào tháng 8-1991 (tách ra từ tỉnh Gia Lai-Kon Tum); phía Bắc giáp tỉnh Quảng Nam, phía Nam giáp tỉnh Gia Lai, phía Đông giáp tỉnh Quảng Ngãi, phía Tây giáp các tỉnh Attapư, Sê Kông (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) và tỉnh Rattanakiri (Vương quốc Campuchia), có đường biên giới dài 292,522 km (giáp Lào 154,222 km, giáp Campuchia 138,3km); diện tích tự nhiên là 9.680,49 km2, chiếm khoảng 17,6% diện tích khu vực Tây Nguyên; có 09 huyện và 01 thành phố với 102 xã, phường, thị trấn
; dân số hơn 533.000 người, với 30 dân tộc, trong đó đồng bào DTTS chiếm trên 53%, gồm 07 DTTS tại chỗ.

Toàn tỉnh có 874.614,57ha diện tích đất nông nghiệp/967.418,38ha diện tích đất tự nhiên (chiếm 90,41% tổng diện tích đất tự nhiên)
; diện tích cao su năm 2018 đạt 74.460ha (chiếm 43,02% tổng diện tích các loại cây trồng toàn tỉnh), đạt 99,6% kế hoạch và bằng 99,7% so với cùng kỳ (trong đó, diện tích cao su tiểu điền là 29.195ha, diện tích cao su doanh nghiệp nhà nước là 29.818ha, diện tích cao su doanh nghiệp tư nhân là 15.447ha).
Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 27-7-2011 “về xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực”
, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND, ngày 05-8-2011 về “Đề án xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020”; theo đó, cao su và các sản phẩm chế biến từ cao su được xác định là một trong những sản phẩm chủ lực của tỉnh; trên cơ sở đó, tỉnh đã ban hành các cơ chế, chính sách trong đầu tư phát triển cao su như: Đề án về chính sách hỗ trợ kinh phí để phát triển cao su cho người đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trồng cao su trong vùng quy hoạch phát triển cao su
; đề án hỗ trợ phát triển cao su tiểu điền
; hỗ trợ đào tạo lao động đối với các dự án phát triển sản phẩm chủ lực, nhất là đào tạo lao động tại chỗ và lao động là đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ cho vay vốn để khuyến khích phát triển cao su, đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, kêu gọi thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia đầu tư phát triển công nghiệp chế biến các sản phẩm từ cao su… Qua đó, góp phần giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập và xóa đói giảm nghèo cho người đồng bào dân tộc thiểu số.

II. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CAO SU TỪ NĂM 2011 ĐẾN NAY

1. Triển khai thực hiện quy hoạch phát triển cao su: Đã quy hoạch phát triển cây cao su giai đoạn 2008-2015
, Quy hoạch nông nghiệp, nông thôn tỉnh giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025
. Trên cơ sở đó, từ năm 2007 đến 2012 Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 56 dự án/10 đơn vị, doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi rừng nghèo và đất lâm nghiệp sang trồng cao su; với tổng diện tích chuyển đổi là 39.132,9ha
; trong đó, chủ yếu phát triển diện tích cây cao su tại khu vực phía Nam xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, đây là khu vực biên giới, nằm cách xa khu dân cư tại xã Mô Rai
. Đến cuối năm 2018, tổng diện tích cây cao su trên địa bàn tỉnh là 74.460ha (tăng 17.572ha so với năm 2011), đạt 82,73% mục tiêu quy hoạch đến năm 2020, trong đó có 106ha cao su trồng ngoài quy hoạch (xã Đăk Na, xã Đăk Sao, Xã Đăk Rơ Rông, xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông).
2. Kết quả sản xuất cao su

- Từ năm 1997 đến nay, việc trồng cây cao su đã góp phần không nhỏ vào công tác phủ xanh đất trống, đất bạc màu và tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Năm 2011, diện tích cao su thu hoạch mủ là 19.619ha/56.888ha diện tích cao su toàn tỉnh, sản lượng đạt 26.728 tấn. Đến năm 2018, diện tích cao su thu hoạch mủ là 38.561ha/74.460ha tổng diện tích cao su toàn tỉnh (tăng 131,28% so với năm 2011), năng suất bình quân mủ khô đạt 14,7tạ/ha, sản lượng đạt 56.549 tấn (tăng 211,60% so với năm 2011). 
- Giá trị sản xuất tại thời điểm giá mủ cao su xuống thấp (cuối năm 2013): Đối với cây cao su kinh doanh năm thứ nhất cho thu nhập trung bình từ 20-30 triệu đồng/năm, cây cao su kinh doanh từ năm thứ 3 trở đi cho thu nhập trung bình từ 40-50 triệu đồng/ha/năm; trừ hết chi phí đầu tư thì các hộ trồng cao su vẫn có lãi từ 15-25 triệu đồng/ha/năm. Một số hộ gia đình trồng xen các loại cây đậu đỗ vào vườn cây cao su trong thời kỳ kiến thiết cơ bản đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập cho người dân, chống xói mòn và làm tăng độ phì nhiêu cho đất (có phụ lục 01 kèm theo).
3. Công tác ứng dụng khoa học, kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực
- Trên địa bàn tỉnh trồng chủ yếu là giống cao su dòng vô tính PB260 (trên 70% diện tích), giống LH90952 (trên 20% diện tích), còn lại là các giống Rrim 600, GT1... Đến tháng 03-2019, đã công nhận 06 vườn giống cây cao su đầu dòng tại thành phố Kon Tum và huyện Đăk Hà với tổng diện tích 95.140m2. Đồng thời, chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng mô hình trồng xen xây cây ngắn ngày trong vườn cao su kiến thiết cơ bản trên địa bàn tỉnh; xây dựng Dự án “Ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật để thâm canh, khai thác mủ cây cao su và xây dựng mô hình sơ chế mủ cao su tiểu điền ở huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum”...

- Đã tổ chức 243 lớp tập huấn huấn kỹ thuật trồng mới, chăm sóc cây cao su cho các hộ dân tham gia Đề án cao su tiểu điền; 33 lớp tập huấn chăm sóc cây cao su; 43 lớp tập huấn trồng mới cao su; 08 lớp tập huấn phòng, chống bệnh rụng lá cây cao su cho các hộ dân trồng cao su trên địa bàn tỉnh; xây dựng 02 mô hình thâm canh cây cao su
; 01 lớp tập huấn kỹ thuật cạo mủ cao su cho cán bộ nông nghiệp xã, phường, thị trấn, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, thành phố; tổ chức 56 lớp tập huấn về kỹ thuật cạo mủ cho người dân trên địa bàn tỉnh.
4. Liên kết phát triển sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm:
- Toàn tỉnh có 16 doanh nghiệp, đơn vị trồng, khai thác chế biến mủ cao su
; trong đó có 01 doanh nghiệp
 thực hiện liên kết với người dân để trồng cao su (có phụ lục số 02, số 03 kèm theo).
- Trong đó, Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum (Công ty) là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, được thành lập theo Quyết định số 145-NNTCCB/QĐ, ngày 04-3-1993 của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), với chức năng và nhiệm vụ chính là trồng, chăm sóc, khai thác và chế biến cao su. Hiện, Công ty đang quản lý 9.819,35ha cao su, với 03 mô hình chính, cụ thể: Mô hình Công nhân có 4.897,91ha, mô hình Khoán hộ (giao nhận khoán) có 3.346,94ha và mô hình Liên kết-Khoán có 1.574,50 ha (có phụ lục số 04 kèm theo).
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 
1. Kết quả đạt được: Qua 08 năm tổ chức triển khai thực hiện đã khẳng định việc định hướng phát triển cây cao su là chủ trương đúng đắn, phù hợp với điều kiện của địa phương, đã chỉ đạo các cấp, các ngành đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển cây cao su và đạt được kết quả tích cực. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của phát triển cây cao su đã được nâng lên. Các quy hoạch phát triển cây cao su đã được rà soát, bổ sung và phê duyệt; một số chính sách quan trọng nhằm hỗ trợ, khuyến khích phát triển cao su trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, sản phẩm chủ lực của tỉnh được ban hành và triển khai tích cực… Qua đó, tạo thêm nhiều công việc làm, tăng thu nhập cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Những hạn chế, yếu kém
- Tăng trưởng trong lĩnh vực công nghiệp chế biến từ cao su vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh về nguồn nguyên liệu sẵn có. Các doanh nghiệp chế biến cao su quy mô nhỏ, vốn ít, công nghệ lạc hậu, sản phẩm chưa đa dạng, chất lượng chưa cao, sức cạnh tranh thấp.

- Việc hỗ trợ nông dân tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp chế biến mủ cao su còn hạn chế. Sản phẩm mủ cao su từ nông dân đến được doanh nghiệp chế biến còn qua nhiều khâu trung gian nên giá mủ chưa được cạnh tranh.

3. Nguyên nhân

- Giá cả và thị trường tiêu thụ các sản phẩm từ cao su luôn biến động bất lợi; thời tiết thay đổi bất thường, hạn hán kéo dài.
- Nhận thức của một bộ phận người dân về phát triển cây cao su còn hạn chế; còn mang nặng tư duy sản xuất nhỏ, trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước.
IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÂY CAO SU ĐẾN NĂM 2030

- Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân chăm sóc tốt vườn cây, giữ vườn cây, tránh hiện tượng chặt phá, chuyển đổi cây trồng khác. Theo dõi, hướng dẫn các địa phương, người dân phát triển cao su theo quy hoạch, gắn với sản xuất chuỗi giá trị theo mô hình liên kết giữa người trồng cao su với đơn vị sản xuất, chế biến, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên.
- Xây dựng chính sách hỗ trợ cho các hộ trồng cao su tiểu điền khoản kinh phí phù hợp để đầu tư duy trì vườn cây; về lâu dài, thực hiện chính sách hỗ trợ người trồng cao su mua bảo hiểm vườn cây; chính sách vay vốn lãi suất thấp trong thời kỳ kiến thiết cơ bản vườn cây. Hỗ trợ việc liên kết sản xuất cao su theo hợp đồng, tổ chức thu mua sản phẩm theo giá bảo hiểm ngay đầu vụ giữa doanh nghiệp và hộ trồng cao su.
- Đầu tư phát triển các vùng sản xuất chuyên canh trồng cao su theo chuỗi giá trị, đầu tư mô hình sản xuất ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ. Xây dựng tổ hợp tác sản xuất gắn đầu tư cơ giới hóa-tiêu thụ nông sản; nhân rộng mô hình hợp tác xã phát triển sản xuất-dịch vụ trong nông nghiệp.
- Tăng cường công tác nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, phòng, chống dịch bệnh cho cây cao su để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo tính cạnh tranh. Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kiểm soát ô nhiễm từ các hoạt động sản xuất chế biến, áp dụng công nghệ xử lý môi trường trong chế biến mủ cao su. Hỗ trợ tập huấn kỹ thuật và các dịch vụ tư vấn nhằm nâng cao kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch cao su cho người nông dân; khuyến khích doanh nghiệp liên kết, ký kết hợp đồng sản xuất, tiêu thụ nông sản với nông dân.
- Chuyển đổi cơ cấu giống cao su đối với diện tích cao su già cỗi hết chu kỳ khai thác bằng các giống cao su theo cơ cấu giống khuyến cáo của Viện nghiên cứu cao su Việt Nam; lựa chọn cây trồng phù hợp để trồng xen vườn cây cao su trong thời kỳ kiến thiết cơ bản để tăng thu nhập; giảm chi phí đầu tư phù hợp đối với vườn cây giai đoạn kinh doanh khi giá thị trường thấp để vừa đảm bảo duy trì sinh trưởng vườn cây.
V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo:

- Các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ kinh phí cho các hộ trồng cao su tiểu điền để tiếp tục duy trì vườn cây trong giai đoạn giá mủ thấp như hiện nay; chính sách hỗ trợ tín dụng tạo điều kiện cho người dân trồng cao su vay vốn để đầu tư thâm canh và duy trì vườn cao su kiến thiết cơ bản; chính sách vay vốn, giảm thuế cho doanh nghiệp ký kết hợp đồng bảo hiểm giá thu mua mủ cao su của nông dân.
- Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam: 

+ Tiếp tục hỗ trợ các địa phương về thị trường tiêu thụ sản phẩm, chuyển giao kỹ thuật canh tác, chất lượng giống, quy trình khai thác mủ cao su.

+ Xem xét, thống nhất chủ trương cho Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum bàn giao một số diện tích đất trồng cao su hết chu kỳ canh tác về địa phương quản lý, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội; chuyển nhượng vườn cây theo mô hình liên kết-khoán cho người dân để chủ động trong việc chăm sóc, sản xuất.
2. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật áp dụng cho cây cao su kiến thiết cơ bản và kinh doanh trong giai đoạn giá mủ cao su không thuận lợi.
	Nơi nhận:
- Ban Kinh tế Trung ương (b/c), 

- Thường trực Tỉnh ủy,

- BCSĐ Ủy ban nhân dân tỉnh,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.
	T/M BAN THƯỜNG VỤ                                                                           PHÓ BÍ THƯ
Nguyễn Văn Hòa


PHỤ LỤC 1
diện tích, năng suất và sản lượng cao su tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2018
(Kèm theo Báo cáo số 417-BC/TU, ngày 31-5-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
-----

	STT
	Năm
	Diện tích

(ha)
	Năng suất

(tạ/ha)
	Sản lượng

(tấn)

	01
	2011
	56.888,0
	14,7
	26.728

	02
	2012
	67.598,0
	14,7
	32.615

	03
	2013
	72.869,5
	15,6
	37.860

	04
	2014
	74.913,0
	14,7
	37.436

	05
	2015
	74.776,0
	14,7
	46.432

	06
	2016
	74.718,0
	14,7
	49.022

	07
	2017
	74.756,0
	14,8
	53.620

	08
	2018
	74.460,0
	14,7
	56.549


PHỤ LỤC 2
 danh sách doanh nghiệp có diện tích trồng cao su đến năm 2018
(Kèm theo Báo cáo số 417-BC/TU, ngày 31 tháng5 năm 2019

 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
-----

	TT
	Tên DN và mã số thuế
	Địa chỉ
	Điện thoại/ Fax
	Loại hình
	Tổng diện tích (ha)
	Tổng số lao động (riêng nữ)

	1
	Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum
(6100104839)
	639 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum.
	02603.862.233/

02603. 864.520
	Doanh nghiệp

 nhà nước
	9.837,498
	5.798 (3.730)

	2
	Công ty TNHH MTV cao su Chư Mom Ray
(6100239378)
	136 Hà Huy Tập, thành phố Kon Tum.
	02602.240.910


	Doanh nghiệp

 tư nhân
	5.130,54
	610 (320)

	 3
	Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum (6100223226)
	242 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum.
	02603.913.713
	Doanh nghiệp

tư nhân
	3.068,2
	78 (11)

	4
	Công ty cổ phần ĐTPT Duy Tân
(6100 157 044)
	129 Bà Triệu, thành phố Kon Tum.
	02603.862.996
	Doanh nghiệp

tư nhân
	7.910,27
	289 (156)

	5
	Công ty TNHH một thành viên 78 (6100158898)
	Xã Mô Rai, huyện Sa Thầy.
	02606.256.078
	Doanh nghiệp 

nhà nước 
	2.688,360
	1.329 (598)

	6
	Tổng đội Thanh niên xung phong (Tỉnh Đoàn Kon Tum)
	Xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai.
	02063.918.669
	Doanh nghiệp

 nhà nước
	1.420
	156 (30)

	7
	Công ty TNHH MTV 732- Bộ Quốc phòng
	Xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi.
	02603.832.327/

02603.832.155
	Doanh nghiệp

 nhà nước
	1.731
	101 (56)

	8
	Công ty Cổ phần cao su Sa Thầy

(6100229387)
	380E Phan Đình Phùng, TP Kon Tum.
	02603.916.728/

02603.916.727
	Doanh nghiệp nhà nước
	5.292,85
	940 (436)

	9
	Chi nhánh 716, Tổng Công ty 15 
(5900189483)
	Thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai.
	0986.780.811
	Doanh nghiệp nhà nước
	3.165,34
	252(134)

	10
	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi
	Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi.
	02603.832.132
	Doanh nghiệp nhà nước
	99,0
	12 (6)

	11
	Công ty TNHH Bình Minh
	Thành phố Kon Tum.
	02603.881.650
	Doanh nghiệp tư nhân
	404,0
	52 (31)

	12
	Công ty TNHH
Trường Nam
	Xã Pô Kô, huyện Đăk Tô.
	01688.941.823
	Doanh nghiệp tư nhân
	300
	52 (18)

	12
	Công ty TNHH Thái Phú
	Xã Pô Kô, huyện Đăk Tô.
	01662.303.377
	Doanh nghiệp tư nhân
	60
	12 (4)

	13
	Công ty TNHH Thiên Trường
	Xã Pô Kô, huyện Đăk Tô.
	01682.080.846
	Doanh nghiệp tư nhân
	100
	22 (6)

	14
	Trung đoàn 990
	Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô.
	
	Doanh nghiệp nhà nước
	30
	

	15
	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô
	Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô.
	0973.778.763
	Doanh nghiệp nhà nước
	112
	

	16
	Sư đoàn 10
	Xã Kon Đào, huyện Đăk Tô.
	
	Doanh nghiệp nhà nước
	132
	

	17
	Trung đoàn 24
	Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô.
	
	Doanh nghiệp nhà nước
	50
	


PHỤ LỤC 3
danh sách doanh nghiệp có nhà máy chế biến mủ cao su đến năm 2018
(Kèm theo Báo cáo số 417-BC/TU, ngày 31 tháng 5 năm 2019

 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
-----

	TT
	Tên DN và mã số thuế
	Địa chỉ
	Điện thoại, Fax
	Loại hình
	Tổng công suất (tấn/năm)
	Chủng loại sản xuất

	1
	Nhà Máy chế biến mủ Cao su Ia Chim-Công ty TNHH MTV Cao Su KonTum
	Thôn Tân An, xã Ia Chim, TP Kon Tum.
	0603.864031
	Doanh nghiệp

nhà nước
	10.500
	SVR20,SVR 3L,SVR5, RSS1,RSS

	2
	Nhà máy chế biến mủ Cao su Kroong-Công ty TNHH Vạn Lợi
	Thôn Nghĩa Đông,xã Kroong, TP Kon Tum.
	02603.868314
	Doanh nghiệp

tư nhân
	20.000
	SVR3l,SVR5, RSS10,RSS

	3
	Nhà máy chế biến mủ Cao Su Vạn Thành
	Xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy.
	0913.419384
	Doanh nghiệp

tư nhân
	500 tấn/

năm
	

	4
	Nhà máy chế biến mủ Cao su 6- Công ty 78
	 Xã Mô Rai, huyện Sa Thầy.
	0984.281754
	Doanh nghiệp

nhà nước
	500 tấn/

năm
	

	5
	Nhà máy chế biến mủ Cao su APT- Kon Tum
	 Xã Sa Nhơn, huyện sa Thầy.
	0933.111168
	Doanh nghiệp

tư nhân
	12.000 tấn/

năm
	

	6
	Nhà máy chế biến mủ Cao su Hiệp Hưng
	Thôn 6, xã Kon Đào, huyện Đăk Tô.
	02602.214917
	Doanh nghiệp

tư nhân
	7.500 tấn phẩm/năm
	

	7
	Doanh Nghiệp Cao su Đăk Tô
	Thôn 4, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô.
	
	Doanh nghiệp

tư nhân
	1.000 tấn phẩm/năm
	

	8
	Công ty TNHH MTV Thuận Lợi
	Thôn 5, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi.
	02603.832.789
	Doanh nghiệp

tư nhân
	19.500
	

	9
	Công ty TNHH MTV 732
	Thôn Ngọc Tặng, xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi.
	02603.832.330
	Doanh nghiệp

nhà nước
	5.000
	

	10
	Nhà máy chế biến Cao su Vạn Phát
	Thôn 5, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi.
	
	Doanh nghiệp

tư nhân
	
	

	11
	Nhà máy chế biến Cao su Ngọc Hồi
	Thôn Nông Nhầy 2, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi.
	
	Doanh nghiệp

nhà nước
	4.500
	

	12
	Doanh nghiệp Cao su Đăk Tô
	Thôn 4, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô.
	
	Doanh nghiệp tư nhân
	1.000
	


PHỤ LỤC 4
quá trình hình thành, sản xuất, kinh doanh và quản lý sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum
(Kèm theo Báo cáo số 417-BC/TU, ngày 31 tháng5 năm 2019

 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
-----
 Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum (Công ty) là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, được thành lập theo Quyết định số 145-NNTCCB/QĐ, ngày 04-3-1993 của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), với chức năng và nhiệm vụ chính là trồng, chăm sóc, khai thác và chế biến cao su. Hiện, Công ty đang quản lý 9.819,35ha cao su, với 03 mô hình chính, cụ thể: Mô hình Công nhân có 4.897,91ha, mô hình Khoán hộ (giao nhận khoán) có 3.346,94ha và mô hình Liên kết-Khoán có 1.574,50 ha.

Đối với mô hình Khoán hộ: Ủy ban nhân dân tỉnh cho Công ty thuê đất để trồng cao su và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty. Công ty chi trả tiền hỗ trợ bồi thường công khai phá và đầu tư 100% vốn thực hiện trồng, chăm sóc trong thời kỳ kiến thiết cơ bản (KTCB), vườn cây là vườn cao su quốc doanh. Người dân được nhận khoán vườn cây ổn định, lâu dài. Giai đoạn KTCB người nhận khoán làm công việc nào được hưởng tiền công lao động công việc đó theo đơn giá và định mức của Công ty ban hành. Giai đoạn khai thác mủ người nhận khoán thực hiện đảm bảo các hạng mục công việc theo phương án giao nhận khoán thì được hưởng thu nhập tỉ lệ ăn chia sản phẩm theo giá bán mủ cao su nguyên liệu (giá lên thì được hưởng cao, giá xuống thì được hưởng thấp). Toàn bộ sản phẩm thu hoạch đều phải giao nộp cho Công ty. Tỷ lệ ăn chia sản phẩm theo phương án giao nhận khoán điều chỉnh năm 2012 là Công ty: 54,67% và hộ nhận khoán: 45,33%.
Đối với mô hình Liên kết-Khoán: Năm 2009, thực hiện chủ trương đưa cao su vào dân, với mục tiêu: tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo, giữ đất cho người đồng bào dân tộc thiểu số, ổn định về an ninh-quốc phòng trên địa bàn Tây Nguyên. Trên cơ sở phương án giao nhận khoán, Công ty đã triển khai phương án liên kết-khoán với người dân. Nội dung của phương án liên kết-khoán cũng tương tự như phương án giao nhận khoán, điều khác biệt là quyền sử dụng đất thuộc về người dân tự nguyện đưa đất vào liên kết. Tỷ lệ ăn chia sản phẩm theo phương án điều chỉnh năm 2012 là Công ty: 50,97%, hộ liên kết: 49,03%.
Năm 1996, thực hiện chủ trương của tỉnh về phát triển cao su phải gắn liền với giải quyết công ăn việc làm cho người dân tại chỗ; Công ty đã xây dựng phương án giao nhận khoán vườn cây cao su, phương án liên kết-khoán vườn cây cao su và đã được Ban chỉ đạo khoán của Tổng Công ty Cao su Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam-Công ty cổ phần) cho phép triển khai thực hiện. Qua triển khai thực hiện, các phương án liên kết trồng cao su với người dân được triển khai đã huy động được nguồn lực về đất đai hoang hóa, đất trống... để trồng cao su, phủ xanh đất trống, đồi trọc, tạo việc làm cho người dân tại chỗ (nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số), góp phần xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

I. Về quản lý đất đai của Công ty:

1. Về diện tích vườn cây theo mô hình Công nhân: Công ty đang quản lý, sử dụng là 4.897,91ha; trong đó, trên địa bàn thành phố Kon Tum: 1.646,24 ha (thuộc các Nông trường cao su: Thanh Trung, Ya Chim, Hòa Bình, Tân Hưng), huyện Ngọc Hồi: 398,51 ha (thuộc các Nông trường cao su: Dục Nông, Plei Kần), huyện Đăk Tô: 468,72 ha (thuộc Nông trường cao su Tân Cảnh), huyện Sa Thầy: 45,95ha (thuộc Nông trường cao su Sa Sơn), huyện Kon Rẫy: 548,62 (thuộc Nông trường Đăk Tre) và huyện Đăk Hà: 1.789,87 ha (thuộc Nông trường cao su Đăk Hring, Ngọc Wang).
2. Diện tích vườn cây cao su giao nhận khoán (đất có nguồn gốc của người dân, đã được Công ty bồi thường, hỗ trợ): Công ty đang quản lý, sử dụng 3.346,94ha; trong đó, trên địa bàn thành phố Kon Tum: 1.956,53 ha (thuộc các Nông trường cao su: Thanh Trung, Ya Chim, Hòa Bình, Tân Hưng), huyện Ngọc Hồi: 1.169,73 ha (thuộc các Nông trường cao su: Dục Nông, Plei Kần), huyện Đăk Tô: 102,96 ha (thuộc Nông trường cao su Tân Cảnh) và huyện Đăk Hà: 117,72 ha (thuộc Nông trường cao su Đăk Hring).

3. Diện tích vườn cây cao su liên kết-khoán (đất có nguồn gốc của người dân, một số hộ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất): Công ty đang quản lý, sử dụng 1.574,50; trong đó, trên địa bàn thành phố Kon Tum: 653,35 ha (thuộc các Nông trường cao su: Thanh Trung, Tân Hưng, Hòa Bình), huyện Sa Thầy: 552,97 ha (thuộc Nông trường cao su Sa Sơn), huyện Đăk Glei: 344,12 ha (thuộc Nông trường cao su Dục Nông) và huyện Ngọc Hồi: 24,07 ha (thuộc Nông trường cao su Plei Kần).

Trong tổng số diện tích cao su liên kết-khoán có 617,29 ha chuyển từ mô hình giao nhận khoán sang mô hình liên kết-khoán. Nguyên nhân: Trong quá trình thu hồi giao đất cho Công ty trồng cao su, một số địa phương không thu hồi hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân; hiện nay, người dân vẫn đang giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Diện tích này thuộc 03 Nông trường: Nông trường cao su Plei Kần: 24,07 ha (tại địa bàn thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi), Nông trường cao su Thanh Trung (tại địa bàn xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum): 40,25 ha và Nông trường cao su Sa Sơn: 64,11 ha (tại địa bàn xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy).

- Diện tích liên kết-khoán còn lại tại Nông trường cao su Sa Sơn (trên địa bàn huyện Sa Thầy): 488,86 ha, thực hiện theo Quyết định số 65/QĐ-GQKN ngày 27-01-2014 “về giải quyết khiếu nại của người dân xã Sa Sơn, thị trấn Sa Thầy huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum”.
Diện tích cao su mô hình liên kết-khoán của Công ty phần lớn được trồng ở những vùng địa hình đồi dốc, ở vùng sâu, vùng xa, giao thông chưa thuận lợi, diện tích nhỏ lẻ, manh mún; công tác quản lý gặp nhiều khó khăn.

II. Những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện mô hình giao nhận khoán và liên kết-khoán tại Công ty:

1. Đối với diện tích đất thực hiện mô hình giao nhận khoán: Công ty được Ủy ban nhân dân tỉnh cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trước khi Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định giao quyền sử dụng đất Công ty đều có lập phương án bồi thường cho dân. Việc bồi thường, hỗ trợ đều có phương án và được người dân chấp nhận tại các thời điểm trên. Do đó, diện tích đất vườn cây cao su thực hiện theo hình thức giao nhận khoán là thuộc quyền sử dụng của Công ty.
 Hiện nay, phần lớn diện tích giao nhận khoán đã đi vào sản xuất ổn định, năng suất, sản lượng khai thác tăng, kinh doanh có lãi. Các khiếu nại liên quan đến đất đai trước đây đã được giải quyết
. Tuy nhiên, theo quan điểm của Công ty nếu tiếp tục duy trì thực hiện phương án giao nhận khoán trong thời gian tới tiềm ẩn nảy sinh những vấn đề phức tạp; khi diện tích đất sản xuất ngày càng thu hẹp, giá đất trên thị trường ở mức cao, người nhận khoán sẽ lấy lý do về nguồn gốc đất đai để thắc mắc, khiếu kiện đòi lại đất và đòi hỏi những quyền lợi không chính đáng 
Thực tế trong thời gian qua đã xảy ra tình trạng người dân nhận khoán khiếu nại về đất đai và quyền lợi khi tham gia nhận khoán, cụ thể: (1) Một số hộ nhận khoán tại Nông trường Sa Sơn, huyện Sa Thầy đã khiếu nại đòi quyền sử dụng đất để chuyển sang hình thức liên kết và Ủy ban nhân dân tỉnh đã có quyết định số 65/QĐ-GQKN ngày 27-01-2014 “về việc giải quyết khiếu nại của người dân tại xã Sa Sơn, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy”; theo đó, Công ty đồng ý chuyển từ hình thức giao nhận khoán sang hình thức liên kết-khoán đối với các hộ trên, công nhận quyền sử dụng đất cho người dân sau khi hết thời gian liên kết với Công ty. (2) Một số hộ nhận khoán tại xã Kroong, thành phố Kon Tum cũng có ý kiến về đất trồng cao su và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 576/QĐ-GQKN ngày 21-11-2013 “về việc giải quyết khiếu nại của các hộ dân xã Kroong và xã Ngọk Bay, thành phố Kon Tum” không công nhận khiếu kiện của người dân về đất trồng cao su; Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 431/QĐ-BTNMT ngày 07-02-2018 “về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Dũng và các hộ dân trú tại xã Kroong, thành phố Kon Tum về đất trồng cao su của Công ty”. (3) Một số hộ nhận khoán tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum khiếu nại đòi lại đất và đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum đã có Quyết định số 1619/QĐ-GQKN ngày 16-12-2015 “giải quyết khiếu nại lần đầu không công nhận khiếu nại của người dân”; Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 06-5-2016 “về việc giải quyết khiếu nại lần 2 không công nhận nội dung khiếu nại của người dân”. (4) 06 hộ nhận khoán (gồm các hộ: Đinh Thanh Dậu, Đinh Văn Giang, Đinh Thị Công, Đinh Văn Nhiên, Đinh Văn Nhiếp, Đinh Thị Vân) tại thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi đề nghị công nhận quyền sử dụng đất cho người dân để chuyển từ hình thức giao nhận khoán sang hình thức liên kết-khoán, vì cho rằng diện tích đó trước đây đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Công ty đã tích cực phối hợp với các cấp chính quyền địa phương giải quyết và đến nay đã có 4 hộ đã chấp thuận tiếp tục nhận khoán vườn cây với Công ty, còn lại 02 hộ với diện tích 4,14 ha vẫn chưa chấp thuận, tiếp tục khiếu nại và không thực hiện cạo mủ.
Nếu không giải quyết dứt điểm các vụ việc sẽ lan sang các diện tích khác và nguy cơ nảy sinh những vấn đề phức tạp ảnh hưởng đến trật tự xã hội.
* Nguyên nhân của tình trạng trên là:

- Khi thực hiện quyết định giao đất, cho thuê đất để đầu tư trồng cây cao su, Công ty đã thực hiện những yêu cầu của pháp luật về đất đai trong từng thời điểm; Công ty đã đầu tư trồng cao su và người dân vẫn tiếp tục nhận khoán. Vì vậy, người dân nhận khoán ngộ nhận là đất trồng cao su của mình, được Công ty hỗ trợ đầu tư và ăn chia sản phẩm theo tỉ lệ.

- Do giá đất trên thị trường tăng cao, quỹ đất sản xuất bị thu hẹp, điều kiện kinh tế-xã hội phát triển, người dân nhận khoán lại lấy lý do về nguồn gốc đất đai để thực hiện chiếm đất trái phép, ngăn cản việc sản xuất của Công ty, gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội.

2. Đối với diện tích đất thực hiện mô hình liên kết-khoán: Phương án liên kết trồng cao su với người dân được triển khai đã huy động được nguồn lực về đất đai hoang hóa, đất trống… để trồng cao su cải tạo đất, phủ xanh đất trống, đồi trọc, tạo việc làm cho người dân tại chỗ (nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số), góp phần xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Có thể coi đây là một hướng đi không những vì mục tiêu kinh doanh mà còn là một mục tiêu xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Tuy nhiên, phần lớn diện tích đất đưa vào liên kết-khoán của người dân chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 41% số hộ chưa ký kết hợp đồng liên kết-khoán.
Một số hộ dân đã tự ý chuyển nhượng đất đai khi đang thực hiện liên kết trồng cao su với Công ty, dẫn đến khó khăn trong việc quản lý vườn cây cao su, cụ thể: (1) Tại xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum đã có 39 hộ liên kết sang nhượng lại cho 13 hộ với tổng diện tích sang nhượng là 34,16 ha. (2) Tại xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy đã có 95 hộ nhận chuyển nhượng với tổng diện tích là 214,48 ha, trong đó có 39,2 ha/13 hộ đã sang nhượng nhiều lần. 

Việc chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chưa ký kết hợp đồng liên kết sẽ không có cơ sở pháp lý để thực hiện và xác định quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm mỗi bên, gây bất lợi cho người dân khi liên kết-khoán với Công ty. Ngoài ra, trong công tác quản lý vườn cây còn yếu về kỹ thuật; chăm sóc không đúng thời vụ; không chấp hành thời gian cạo mủ... nên kết quả sản xuất mô hình liên kết-khoán từ 2015 đến 2017 đều thua lỗ.
Từ những khó khăn, vướng mắc trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Trung ương chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam:

- Tiếp tục hỗ trợ các địa phương về thị trường tiêu thụ sản phẩm, chuyển giao kỹ thuật canh tác, chất lượng giống, quy trình khai thác mủ cao su.

- Xem xét, thống nhất chủ trương cho Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum bàn giao một số diện tích đất trồng cao su hết chu kỳ canh tác về địa phương quản lý, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội; chuyển nhượng vườn cây theo mô hình liên kết-khoán cho người dân để chủ động trong việc chăm sóc, sản xuất.
---------------------

� Trong đó có 13 xã biên giới, 25 xã, phường, thị trấn thuộc khu vực I; 28 xã thuộc khu vực II; 49 xã thuộc khu vực III (54 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn và 66 thôn đặc biệt khó khăn ở xã khu vực I và II thuộc diện đầu tư Chương trình 135; có 3 huyện thuộc danh sách huyện nghèo giai đoạn 2018-2020 là: Kon Plông, Tu Mơ Rông và Ia H’Drai.


� Trong đó, có 265.835,15ha đất sản xuất nông nghiệp, 608.029,45ha đất lâm nghiệp có rừng, 680,64ha đất nuôi trồng thuỷ sản, 69,32ha đất nông nghiệp khác.


� Kết luận số 724-KL/TU, ngày 31-7-2017 của Tỉnh ủy “về sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27-7-2011”; 


� Tại Quyết định số 14/QĐ-UBND, ngày 11-02-2009 với mục tiêu giai đoạn 2009-2011 phát triển 9.000 ha cao su tiểu điền cho 9.090 hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Kết quả, trong 03 năm (từ 2009 đến 2011), đã phát triển được 283,5ha diện tích trồng cao su theo Đề án.


� Tại Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND, ngày 05-12-2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa X) “về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển cao su tiểu điền trên địa bàn tỉnh Kon Tum”; Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND, ngày 01-02-2012 và thay thế Quyết định số 14/QĐ-UBND, ngày 11-02-2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Qua đó, tỉnh đã hỗ trợ trồng mới 2.105,7 ha cao su/2.457 hộ tham gia, đạt 36% Kế hoạch.


� Tại Quyết định số 1450/QĐ-UBND, ngày 30-12- 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh, với tổng diện tích quy hoạch cao su trên địa bàn tỉnh đến năm 2015 là 70.000 ha (trong đó, Giai đoạn 2008-2010 là 41.750 ha; Giai đoạn 2011-2015 là 70.000 ha).


� Tại Quyết định số 645/QĐ-UBND, ngày 15-7-2011, Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND, ngày 16-8-2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh; theo đó, điều chỉnh bổ sung quy hoạch đến năm 2020 là 90.000 ha cây cao su


� Trong đó, diện tích đất rừng tự nhiên nghèo là 29.405,2 ha, đất rừng trồng là 122,3 ha; đất không có rừng là 9.605,4 ha.


� Có diện tích tự nhiên 156.417 ha, với tổng dân số 7.600  người, có đường biên giới với Campuchia dài 98,4 km và phần diện tích rừng và đất lâm nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh quy hoạch và cho phép khảo sát trồng cao su là rừng sản xuất phù hợp với các tiêu chí trồng cao su theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND, ngày 09-01-2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh.


� Cụ thể: Năm 2012, xây dựng 01 mô hình trồng thâm canh cây cao su với quy mô 15,2 ha; năm 2014, xây dựng 01 mô hình trồng thâm canh cao su giống mới LH 90/952 với quy mô 10ha/16 hộ...


� Như: Công ty TNHH MTV Cao su Chư Mom Ray; Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum; Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Duy Tân; Công ty TNHH MTV 78, Binh đoàn 15, Tổng đội Thanh niên xung phong, Tỉnh đoàn Kon Tum; Công ty TNHH MTV 732, Bộ Quốc phòng; Công ty Cổ phần Cao su Sa Thầy; Công ty TNHH MTV 716, Tổng công ty 15; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi; Công ty TNHH Bình Minh; Công ty TNHH Trường Nam; Công ty TNHH Thái Phú; Công ty TNHH Thiên Trường; Trung đoàn 990; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô; Sư đoàn 10; Trung đoàn 24.  


� Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum.


� Quyết định số 576/QĐ-GQKN, ngày 21-11-2013 về việc giải quyết khiếu nại của các hộ dân xã Kroong và xã Ngok Bay, thành phố Kon Tum, tỉnh kon Tum; Quyết định số 65/QĐ-GQKN, ngày 27-01-2014 về việc giải quyết khiếu nại của người dân tại xã Sa Sơn, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy; Quyết định số 1619/QĐ-GQKN, ngày 16-12-2015 giải quyết khiều nại lần đầu không công nhận khiếu nại của người dân; Quyết định số 234/QĐ-UBND, ngày 06-5-2016 về việc giải quyết khiếu nại lần 2 không công nhận nội dung khiếu nại của người dân; Quyết định số 431/QĐ-BTNMT, ngày 07-02-2018 về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Dũng và các hộ dân trú tại xã Kroong, thành phố Kon Tum.






